
   SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BỆNH VIỆN PHỔI PHẠM HỮU CHÍ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 Số:      /TB-BVPPHC Long Điền, ngày         tháng 03 năm 2026 

  

 

THÔNG BÁO 

Về việc mời chào báo giá văn phòng phẩm, vật tư rẻ tiền năm 2026 

Kính gửi: Các hang sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam 

Căn cứ vào nhu cầu mua sắm văn phòng phẩm và vật tư tiêu hao phục vụ hoạt 

động của bệnh viện năm 2026; 

Bệnh viện Phổi Phạm Hữu Chí thông báo mời các nhà cung cấp có đủ năng lực 

cung cấp hàng hóa tham gia chào giá cung cấp văn phòng phẩm và vật tư tiêu hao, 

với các nội dung cụ thể như sau: 

1. Nội dung chào giá 

Cung cấp các mặt hang thuộc văn phòng phẩm, vật tư tiêu hao rẻ tiền phục vụ 

hoạt động bệnh viện. 

Danh mục hàng hóa, số lượng và yêu cầu kỹ thuật chi tiết theo phụ lục 1 đính 

kèm. 

2. Yêu cầu đối với báo giá 

2.1. Báo giá của nhà cung cấp (NCC) cần đảm bảo các nội dung như sau: 

- Có đầy đủ thông tin của nhà cung cấp (tên NCC, địa chỉ, mã số thuế, số điện 

thoại liên hệ, email(nếu có)). 

- Báo giá phải ghi rõ tên hàng hóa, quy cách, đơn vị tính, đơn giá, thành tiền. 

- Giá báo giá đã bao gồm thuế, chi phí vận chuyển và các chi phí liên quan. 

- Hàng hóa cung cấp đảm bảo mới 100%, đúng quy cách và yêu cầu kỹ thuật. 

- Báo giá có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu của NCC. 

- NCC tham gia báo giá phải là doanh nghiệp hoạt động hợp pháp, có chức 

năng kinh doanh phù hợp với hàng hóa cung cấp và không trong thời gian bị cấm 

tham gia các hoạt động đấu thầu theo quy định của pháp luật. 

2.2. Yêu cầu đối với hang hóa: Hàng hóa cung cấp mới 100%, đúng quy cách 

và yêu cầu kỹ thuật, sản xuất từ năm 2026 trở về sau. 

2.3. Yêu cầu đối với giao hàng: 

- Địa điểm cung cấp: Tại Bệnh viện Phổi Phạm Hữu Chí (địa chỉ: ấp Đồng 

Trung, xã Long Điền, Tp. HCM). 

- Hình thức: Giao hàng trực tiếp tại địa điểm cung cấp. 

2.4. Thời gian cung cấp: 05 ngày (không bao gồm thứ bảy, chủ nhật và các ngày 

nghĩ Lễ, Tết theo quy định) kể từ ngày ký hợp đồng. 



2.5. Yêu cầu với tạm ứng, thanh toán hợp đồng: 

- Tạm ứng: Không áp dụng. 

- Phương thức thanh toán: thanh toán chuyển khoản qua ngân hàng. 

- Thời hạn thanh toán: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày nghiệm thu, thanh lý hợp 

đồng. 

2.6. Yêu cầu đối với bảo hành: 

- Trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận đươc thông báo của chủ đầu tư về việc khắc 

phục, bảo hành hàng hóa, nhà cung cấp phải có trách nhiệm đến xem xét, đánh giá 

và có giải pháp thực hiện phù hợp. 

2.7. Thành phần hồ sơ báo giá: 

- Báo giá: Theo mẫu báo giá đính kèm tại phụ lục 2. 

- Bản sao giấy đăng ký kinh doanh phù hợp với nội dung báo giá. 

- Văn bản chứng minh nhà cung cấp báo giá có tên trên hệ thống mạng đấu thầu 

quốc gia. 

3. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

3.1. Thông tin liên hệ tiếp nhận báo giá: Bệnh viện Phổi Phạm Hữu Chí tiếp 

nhận báo giá theo hình thức: 

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Tổ chức – Hành chính – Bệnh viện Phổi 

Phạm Hữu Chí, ấp Đồng Trung, xã Long Điền, Thành phố Hồ Chí Minh.  

- Điện thoại liên hệ: 02543732939. 

- Nhận qua e-mail: Bệnh viện Phổi Phạm Hữu Chí, 

bvphoiphamhuuchi@gmail.com, zalo: 0792818099 (Lê Thị Thu Lương – Tp. TCHC) 

3.2. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 16 giờ 00 ngày 13 tháng 3 năm 2026 đến 

11 giờ 00 phút ngày 19 tháng 3 năm 2026. 

3.3. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

3.4. Thời hạn hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 30 ngày kể từ ngày 13 tháng 3 

năm 2026. 

Rất mong nhận được sự quan tâm và hợp tác của các Nhà cung cấp. 

Trân trọng./. 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Như kính gửi; 

- Website BVPPHC; 

- Lưu: VT, TCHC. 

 

 

 

 

Phạm Trung Thảo 
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Phụ lục 1 

Danh mục hàng hóa văn phòng phẩm, vật tư rẻ tiền mau hỏng 

(Đính kèm Thông báo số …. /TB-BVPPHC của Bệnh viện Phổi Phạm Hữu 

Chí ngày …. tháng …. năm 2026) 

 

STT Tên dụng cụ Yêu cầu kỹ thuật 
Tổng 

SL 

1 Giấy A4 

Định lượng khoảng 70–80 gsm, khổ A4 

(210×297 mm), giấy trắng, dùng cho máy in và 

photocopy 

257 

2 Giấy A5 

Định lượng khoảng 70–80 gsm, khổ A4 

(210×297 mm), giấy trắng, dùng cho máy in và 

photocopy 

119 

3 Giấy A3 
Định lượng khoảng 70–80 gsm, khổ A3, giấy 

trắng 
3 

4 
Giấy bìa A4 màu 

xanh nõn chuối 
Giấy bìa cứng, khổ A4, màu xanh nõn chuối 2 

5 
Giấy bìa cứng A4 

màu xanh da trời 
Giấy bìa cứng, khổ A4, màu xanh da trời 4 

6 
Giấy bìa lazer hoa 

thơm màu vàng 
Giấy bìa trang trí, khổ A4, màu vàng, thơm 2 

7 Bìa bóng kính Bìa nhựa trong, khổ A4 2 

8 
Sổ giao ban 200 

trang 
Sổ giấy trắng, khoảng 200 trang, bìa cứng 4 

9 Bìa nút F4 Bìa nhựa, nút nhựa 100 

10 
Băng keo xanh lớn 

(cuộn) 
Băng keo màu xanh, bản rộng 5 cm 10 

11 
Băng kep 02 mặt 5p 

(cuộn) 
Băng keo hai mặt, bản khoảng 5 cm 5 

12 
Băng keo trong 2p 

(cuộn) 
Băng keo trong, bản khoảng 2 cm 5 

13 
Băng keo trong 5p 

(cuộn) 
Băng keo trong, bản khoảng 5 cm 10 

14 Tampon con dấu 

Hộp mực dấu đóng tay, khay mực thấm tốt, mực 

rõ, không lem, kích thước phổ biến hoặc tương 

đương, hàng mới 100%. 

5 

15 Dập ghim to 

Dụng cụ bấm ghim loại lớn, thân kim loại chắc 

chắn, dùng kim bấm 23/6 hoặc tương đương, 

bấm tối thiểu 20–30 tờ giấy/lần, hàng mới 100%. 

1 

16 

Băng keo simili 

đóng gáy photo màu 

xanh 5 cm 

Bản rộng 5 cm 8 

17 
Bút lông kim xanh 

(hộp) 
Bút long kim không phai xanh 2 

18 Máy tính cầm tay 
Máy tính cầm tay, hiển thị tối thiểu 12 số, hang 

mới 100% 
1 



19 
Nẹp chứng từ hai lỗ 

inox (hộp) 
Inox, loại kẹp chứng từ 2 lỗ 4 

20 Tập học sinh Tập giấy trắng, khoảng 100 trang 22 

21 
Bột giặt Omo 

(5.1kg) 
Bột giặt đóng gói 5.1 kg 5 

22 
Bột giặt Omo 

(700g) 
Bột giặt gói khoảng 700 g 104 

23 
Viên vệ sinh máy 

giặt (viên) 
Viên tẩy rửa vệ sinh máy giặt 50 

24 
Nước lau sàn 

Sunlight (lít) 
Dung dịch lau sàn, chai khoảng 1 lít 124 

25 
Nước rửa chén 

(750ml) 
Dung dịch rửa chén, chai khoảng 750 ml 58 

26 
Nước tẩy bồn cầu 

Vim (chai) 
Dung dịch tẩy bồn cầu, chai 57 

27 
Nước tẩy Javen 

(chai) 
Dung dịch tẩy rửa Javen 13 

28 
Chổi quét nhà cô ba 

loại tốt (cây) 
Chổi quét nhà loại tốt, cán chắc 40 

29 Bàn chà toilet Bàn chải chà toilet 10 

30 

Chổi quét trần nhà – 

mạng nhện loại tốt 

(cây) 

Chổi quét mạng nhện, cán dài 5 

31 

Khăn khô đa năng 

dùng 1 lần kích 

thước 15 x 20 (kg) 

Khăn khô dùng một lần, kích thước khoảng 

15×20 cm 
5 

32 Khăn lau bàn Khăn lau vải mềm, thấm hút tốt 384 

33 
Bộ lau nhà xoay 

360 (bộ) 
Bộ lau nhà xoay 360°, có thùng vắt 7 

34 Cây lau nhà loại tốt Cây lau nhà cán chắc 12 

35 
Bông lau nhà loại 

tốt 
Bông thay thế cho cây lau nhà 10 

36 
Cục xà bông rữa tay 

lifebouf 
Xà bông rửa tay dạng bánh 59 

37 

Xà bông rữa tay 

lifebouf (chai 

444ml) 

Dung dịch rửa tay chai khoảng 444 ml 84 

38 Bật lửa (cái) Bật lửa gas cầm tay 10 

39 Pin đồng hồ(cặp) Pin AA 63 

40 Pin vuông 9V  20 

41 Pin máy lạnh (cặp) Pin AAA 58 

42 
Bàn chải giặt quần 

áo 
Bàn chải nhựa, lông mềm 6 



43 Giấy Emos vuông Giấy vệ sinh loại vuông 48 

44 Găng tay cao su Găng tay cao su vệ sinh 36 

45 
Nước lau kiếng 

(chai) 
Dung dịch lau kiếng 33 

46 
Thảm chùi chân loại 

tốt 
Thảm chùi chân sợi hoặc cao su 34 

47 Thuốc xịt côn trùng Bình xịt diệt côn trùng 20 

48 Bao rác xanh lớn Bao rác nilon xanh, chất liệu dai, loại lớn 45 

49 
Bao rác xanh có 

quai loại 4kg (kg) 
Bao rác nilon xanh, chất liệu dai, loại 04 kg 15 

50 
Bao rác xanh 100 

cm (kg) 
Bao rác nilon xanh, chất liệu dai, loại l00 cm 15 

51 
Bao rác xanh y tế 

loại 24 lít(kg) 
Bao rác xanh y tế 10 

52 
Bao rác vàng y tế 

loại 24 lít (kg) 
Bao rác vàng y tế 10 

53 
Bao rác trắng y tế 

loại 24 lít (kg) 
Bao rác trắng y tế 10 

54 
Bao rác xanh loại 

vừa (44x56) (kg) 
Bao rác nilon, chất liệu dai 30 

55 
Bao rác vàng loại 

vừa (44x56) 
Bao rác nilon, chất liệu dai 20 

56 
Bao rác xanh nhỏ 

(35x72) (kg) 
Bao rác nilon, chất liệu dai 37 

57 
Bao rác vàng nhỏ 

(35x72) (kg) 
Bao rác nilon, chất liệu dai 20 

58 Bao rác vàng to Bao rác nilon, chất liệu dai 5 

59 

Bao rác đen 35x72 

cm đựng chất thải 

nguy hại 

Bao rác nilon, chất liệu dai 3 

60 
Bịch xốp trắng loại 

0.5 kg (kg) 

Túi xốp nhựa màu trắng (PE), độ dày phù hợp, 

dẻo dai, không dễ rách; kích thước và quy cách 

theo loại ghi trong danh mục; hàng mới 100%. 

5 

61 
Bịch xốp trắng loại 

1 kg 

Túi xốp nhựa màu trắng (PE), độ dày phù hợp, 

dẻo dai, không dễ rách; kích thước và quy cách 

theo loại ghi trong danh mục; hàng mới 100%. 

7 

62 
Bịch xốp trăng  loại 

10 kg (kg) 

Túi xốp nhựa màu trắng (PE), độ dày phù hợp, 

dẻo dai, không dễ rách; kích thước và quy cách 

theo loại ghi trong danh mục; hàng mới 100%. 

2 

63 
Bịch xốp trắng  loại 

5 kg (kg) 

Túi xốp nhựa màu trắng (PE), độ dày phù hợp, 

dẻo dai, không dễ rách; kích thước và quy cách 

theo loại ghi trong danh mục; hàng mới 100%. 

5 

64 
Bịch xốp trắng  loại 

2 kg (kg) 

Túi xốp nhựa màu trắng (PE), độ dày phù hợp, 

dẻo dai, không dễ rách; kích thước và quy cách 

theo loại ghi trong danh mục; hàng mới 100%. 

4 



65 
Bịch xốp trăng loại 

3kg (kg) 

Túi xốp nhựa màu trắng (PE), độ dày phù hợp, 

dẻo dai, không dễ rách; kích thước và quy cách 

theo loại ghi trong danh mục; hàng mới 100%. 

4 

66 
Túi zip 8x12 cm 

(kg) 

Túi nhựa trong có khóa kéo (zip), chất liệu nhựa 

PE hoặc tương đương, miệng túi đóng mở chắc 

chắn, kín; kích thước theo danh mục; hàng mới 

100%. 

1 

67 
Túi zip số 

(56x12cm) (kg) 

Túi nhựa trong có khóa kéo (zip), chất liệu nhựa 

PE hoặc tương đương, miệng túi đóng mở chắc 

chắn, kín; kích thước theo danh mục; hàng mới 

100%. 

1 

68 Ky hốt rác inox 

Làm bằng inox chống gỉ, có tay cầm chắc chắn, 

mép sát sàn dễ hốt rác, kích thước thông dụng 

hoặc tương đương, hàng mới 100%. 

12 

69 Móc quần áo (cái) 

Móc treo quần áo bằng nhựa hoặc kim loại chắc 

chắn, chịu lực tốt, bề mặt nhẵn, kích thước thông 

dụng hoặc tương đương, hàng mới 100%. 

150 

70 Chậu giặt đồ (Thau) 

Chậu nhựa PP hoặc tương đương, chắc chắn, bề 

mặt nhẵn dễ vệ sinh, dung tích thông dụng hoặc 

tương đương, hàng mới 100%. 

8 

71 
Chổi cước quét nhà 

tắm 

Lông chổi bằng cước nhựa cứng, cán chắc chắn, 

lông dày bền, dùng chà sàn nhà tắm, kích thước 

thông dụng hoặc tương đương, hàng mới 100%. 

6 

72 
Chổi quét bụi lông 

mềm 

Lông mềm, dày, ít rụng; cán chắc chắn; dùng 

quét bụi bề mặt bàn, tủ, thiết bị; kích thước thông 

dụng hoặc tương đương; hàng mới 100%. 

8 

73 
Bao chịu nhiệt độ 

cao 0.5 kg (kg) 

Túi nhựa chịu nhiệt, chất liệu nhựa chịu nhiệt 

(PP hoặc tương đương), có khả năng chịu nhiệt 

độ cao, không dễ biến dạng khi sử dụng. 

3 

74 
Bao chịu nhiệt độ 

cao 01 kg (kg) 

Túi nhựa chịu nhiệt, chất liệu nhựa chịu nhiệt 

(PP hoặc tương đương), có khả năng chịu nhiệt 

độ cao, không dễ biến dạng khi sử dụng. 

3 

75 
Bao chịu nhiệt độ 

cao 1.5kg (kg) 

Túi nhựa chịu nhiệt, chất liệu nhựa chịu nhiệt 

(PP hoặc tương đương), có khả năng chịu nhiệt 

độ cao, không dễ biến dạng khi sử dụng. 

3 

76 Zavel nước (lít) 

Dung dịch tẩy rửa, khử trùng; thành phần chứa 

hoạt chất tẩy trắng (NaClO hoặc tương đương); 

dạng lỏng, đóng chai; dùng vệ sinh, khử khuẩn 

bề mặt. 

21 

77 Ca múc nước 

Ca nhựa dùng múc nước, chất liệu nhựa PP hoặc 

tương đương, chắc chắn, chịu lực tốt; có tay cầm 

tiện sử dụng. 

2 

78 Dép tổ ong 

Dép nhựa kiểu tổ ong, chất liệu nhựa EVA hoặc 

PVC hoặc tương đương; nhẹ, bền, chống trơn 

trượt 

9 

79 
Ổ khóa cửa Việt 

Tiệp 
Ổ khóa kim loại, chìa khóa đi kèm 3 

80 Chai xịt phòng Dung dịch xịt phòng tạo mùi thơm 3 



82 

Dép bịt mũi dùng 

cho phòng xét 

nghiệm 

Dép nhựa kín mũi, chống trơn 4 

83 
Bộ lau nhà công 

nghiệp 
Bộ lau nhà loại lớn 2 

84 Chổi chà/chổi que 

Chổi quét sân làm từ cọng tre, cọng cọ hoặc vật 

liệu tự nhiên tương đương; thân chổi buộc chắc 

chắn; sợi chổi dẻo, bền, không dễ gãy rụng; cán 

cầm chắc chắn; kích thước thông dụng 

10 

85 Hồ dán Hồ dán giấy dạng keo 80 

86 
Xô đựng nước Duy 

Tân 6 lít 
Xô nhựa dung tích khoảng 6 lít 2 

87 
Sọt nhựa đựng quần 

áo 
Sọt nhựa có lỗ thoáng 4 

88 Cờ tổ quốc Khổ lớn 1m15 5 

 



Phụ lục 2 

Mẫu bảng báo giá văn phòng phẩm, vật tư rẻ tiền mau hỏng năm 2026 

(Đính kèm Thông báo số …. /TB-BVPPHC ngày …. tháng …. năm 2026 của 

Bệnh viện Phổi Phạm Hữu Chí) 

Tên NCC báo giá:………………… ...............................................................  

Địa chỉ:……………………………. ...............................................................  

MST:……………………………….. .............................................................  

Điện thoại:. ......................................................................................................  

Email: ..............................................................................................................  

BẢNG BÁO GIÁ 

Kính gửi: Bệnh viện Phổi Phạm Hữu Chí 

Căn cứ Thông báo mời chào giá số……/TB-BVPPHC ngày ….. tháng ….. năm 

2026, chúng tôi gửi bảng báo giá cung cấp hàng hóa như sau: 

STT Tên hàng hóa Yêu cầu kỹ thuật Đơn 

vị tính 

Số 

lượng 

Đơn 

giá 

Thành 

tiền 

1 Giấy A4 Định lượng 70gsm, 

khổ A4, giấy trắng 

Ram …. …. … 

2 … … … … … … 

… … … … … … … 

Tổng công (Đã bao gồm VAT): … 
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